Tự ôn bài môn Toán lớp 5 – Trường TH Trương Công Định


	Họ và tên HS : 	
Lớp : 	
	ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 5
TUẦN 25



Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Số thập phân 0,725 được viết thành tỉ số phần trăm là :
A. 0,725%	B. 7,25%	C. 72,5%	D. 725%
2. Cả tháng 7 và tháng 8 có tổng cộng bao nhiêu ngày?
A. 58 ngày	B. 60 ngày	C. 61 ngày	D. 62 ngày
Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) Một hình tròn có chu vi 16,328cm. Đường kính của hình tròn đó là …………………… cm.	
b) Một hình tròn có chu vi 22,608 dm. Bán kính của hình tròn đó là …………………… dm.
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :
a) 2 năm 8 tháng = 30 tháng	b) 3 giờ 16 phút = 196 phút
Bài 4. Đặt tính rồi tính :
a) 8 năm 9 tháng + 3 năm 6 tháng	b) 7 giờ 24 phút – 3 giờ 56 phút	
	
	
	
	
Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 126 phút = …………………… giờ	b) 3,25 giờ = …… giờ ………… phút
Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Cho hình vẽ sau :

a) Hình bên có tất cả …………… hình bình hành.
b) Hình bên có tất cả …………… hình tam giác.


Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1	c) 82,5 : 25 : 4 	
	
	
	
	


Bài 8. Mét bÓ n­íc h×nh hép ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 1,8m; réng 1,2m; cao 0,8m. Hái bÓ ®ã chøa ®­îc 
bao nhiªu lÝt n­íc?                       
                                                                  Bài giải

	
	
	
	
	
	
Bài 9. Một tấm bìa hình thang có tổng độ dài hai đáy là 24dm, diện tích là 102dm2. Tính chiều cao của
 tấm bìa hình thang đó.
Bài giải
	
	
	
	
	
Bài 10.  Em hãy tính chu vi mặt đồng hồ hình tròn có đường kính 0,3 dm.
Bài giải
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LÀM BÀI XONG NHỚ KIỂM TRA CẨN THẬN NHÉ EM!
Việc học tốt nhất cần chú trọng đến quá trình chứ không phải kết quả
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HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN
***
 Bài 1	      Câu 1: C. 72,5%		      Câu 2: D. 62 ngày
 Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) Một hình tròn có chu vi 16,328 cm. Đường kính của hình tròn đó là 5,2 cm.	
b) Một hình tròn có chu vi 22,608 dm. Bán kính của hình tròn đó là 3,6 dm.
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :
a) 2 năm 8 tháng = 30 tháng   S	b) 3 giờ 16 phút = 196 phút  Đ
Bài 4.  Đặt tính rồi tính :
a) 8 năm 9 tháng + 3 năm 6 tháng			b) 7 giờ 24 phút  –  3 giờ 56 phút
          8 năm  9 tháng			           7 giờ 24 phút		6 giờ 84 phút-


-
+
_

	     3 năm  6 tháng				3 giờ 56 phút	           3 giờ 56 phút				     
             11 năm 15 tháng                                                                       3 giờ 28 phút
          = 12 năm  3 tháng

Bài 5. Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 126 phút = 2,1 giờ				b) 3,25 giờ = 3 giờ 15 phút
Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Cho hình vẽ sau :
a) Hình bên có tất cả  9  hình bình hành.
b) Hình bên có tất cả 16 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
 a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1	c) 82,5 : 25 : 4 	
= 1,1 × (24,9 + 75,1)                                                = 82,5 : (25 × 4)
= 1,1 × 100                                                              = 82,5 : 100
= 110                                                                       = 0,825
Bài 8.   Thể tích bể nước hình hộp chữ nhật: 
                1,8 × 1,2 × 0,8 = 1,728 (m3)
                Đổi: 1,728 m3 =  1728 dm3
           Vậy bể nước đó chứa 1728 l nước.	
Bài 9.   Chiều cao của tấm bìa hình thang là:
              (102 × 2) : 24 = 8,5 ( m)
Bài 10.  Chu vi mặt đồng hồ hình tròn là: 
               0,3  × 0,3 × 3,14=  0,942 (dm)



Việc học tốt nhất cần chú trọng đến quá trình chứ không phải kết quả
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